
DANH MỤC NGÀNH VÀ MÃ NGÀNH CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

XÉT TUYỂN VÀO CÁC CHƢƠNG TRÌNH CHẤT LƢỢNG CAO, LIÊN THÔNG NĂM 2015 

TT Tên trƣờng/Ngành học 
Mã trƣờng 

Mã ngành 

Tổ hợp 

môn xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

I TRƢ NG ĐẠI HỌC  ÁCH  HOA DDK   

A Chƣơng trinh chất lƣợng cao 

1 Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Anh) D480201CLC1 

1. Toán, Vật lý, Hóa học 

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

40 

2 Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Nhật + Anh) D480201CLC2  

3    thuật  iện,  iện t  (CLC  D520201CLC 40 

4    thuật  iều khiển và tự  ộng hóa (CLC) D520216CLC 40 

5    thuật      ựng công tr nh giao thông (CLC  D580205CLC 40 

B Đào tạo liên thông 30 

1 Công nghệ thông tin (LT  D480201LT 

1. Toán, Vật lý, Hóa học 

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

 

 

2 Công nghệ chế tạo má  (LT  D510202LT 

3    thuật c  kh  (LT  D520103LT 

4    thuật c  -  iện t  (LT  D520114LT 

5    thuật nhiệt (LT  D520115LT 

6    thuật  iện,  iện t  (LT  D520201LT 

7    thuật  iện t  và vi n thông (LT  D520209LT 

8    thuật công tr nh      ựng (LT  D580201LT 

9    thuật      ựng công tr nh giao thông (LT  D580205LT 

10 Công nghệ sinh học (LT  D420201LT 

1. Toán, Hóa học, Vật lý  

2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
 

11    thuật hóa học (LT  D520301LT 

12    thuật môi tr  ng (LT  D520320LT 

13 Công nghệ thực phẩm (LT  D540101LT 

II TRƢ NG ĐẠI HỌC  INH T  DDQ   

A Chƣơng trinh chất lƣợng cao    

1 Quản trị kinh  oanh  D340101 

1. Toán, Vật l , Hóa học 

2. Toán, Vật l , Tiếng Anh 

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

100 

2  ế toán   D340301 200 

3  iểm toán   D340302 110 

4 Marketing  D340115 95 

5  inh  oanh qu c tế  D340120 150 

6 
Tài chính - Ngân hàng  (Chuyên ngành:  Ngân hàng,                           

Tài ch nh  oanh nghiệp  
D340201 180 

B Đào tạo liên thông   20 

1 Quản trị  ịch vụ  u lịch và lữ hành (LT  D340103LT 

1. Toán, Vật l , Hóa học 

2. Toán, Vật l , Tiếng Anh 

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

 

2  inh  oanh th  ng mại (LT  D340121LT 

3 Tài chính - Ngân hàng (LT) D340201LT 

4  ế toán (LT  D340301LT 

5 Hệ th ng thông tin quản lý (LT  D340405LT 

III TRƢ NG CAO Đ NG CÔNG NGH  DDC   

 Đào tạo liên thông 50 

1 Công nghệ Thông tin (LT  C480201LT 

1. Toán, Vật l , Hóa học 

2. Toán, Vật l , Tiếng Anh 

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

 

2 Công nghệ k  thuật      ựng (LT  C510103LT 

1. Toán, Vật l , Hóa học 

2. Toán, Vật l , Tiếng Anh 

3. Toán, Vật l , Ngữ văn 

3 Công nghệ k  thuật giao thông (LT  C510104LT 

4 Công nghệ k  thuật c  kh  (LT  C510201LT 

5 Công nghệ    thuật ô tô (LT  C510205LT 

6 Công nghệ k  thuật  iện,  iện t  (LT  C510301LT 

7 Công nghệ k  thuật  iện t  - tru ền thông (LT  C510302LT 

IV TRƢ NG CAO Đ NG CÔNG NGH  THÔNG TIN DDI   

 Đào tạo liên thông 80 

1  ế toán (LT  C340301LT 1. Toán, Vật l , Hóa học 

2. Toán, Vật l , Tiếng Anh 

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng  Anh 

4. Toán, Hóa học, Tiếng  Anh 

 
2 Công nghệ thông tin (LT  C480201LT 

 


